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TÓM TẮT 

Lan Thạch hộc tía (Dendrobium officinale Kimura et Migo) thuộc chi Hoàng thảo là một loài lan quý hiếm và 

đang bị đe doạ tuyệt chủng. Nghiên cứu nhân giống in vitro được thực hiện với mục đích bảo tồn và phát triển nguồn 

gen giống lan quý này. Các thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên (RCD) với ba lần nhắc lại. Kết quả nghiên 

cứu cho thấy, nguồn vật liệu ban đầu là quả lan đã tạo được 100% mẫu sống, phát sinh protocorn và chồi, ưu thế 

hơn so với nguồn vật liệu ban đầu là chồi lan (tỷ lệ mẫu sống chỉ 2-3%). Bổ sung thêm nước dừa vào môi trường 

nuôi cấy không mang lại hiệu quả rõ rệt trong quá trình phát sinh hình thái lan Dendrobium officinale Kimura et Migo. 

Môi trường MS là phù hợp (hệ số nhân đạt 2,56 protocorn/8 tuần) cho quá trình nuôi cấy nhân nhanh cụm chồi lan. 

Bổ sung chất điều tiết sinh trưởng -NAA ở nồng độ 1ppm hoặc BAP ở nồng độ 3ppm vào môi trường nền cho số 

lượng chồi lớn nhất (45 protocorn/8 tuần) và hệ số nhân chồi cao 2,61 protocorn/8 tuần). Đối với sinh trưởng in vitro 

của chồi lan, nền môi trường khoáng RE bổ sung thêm 0,1% than hoạt tính là tối ưu cho tạo cây hoàn chỉnh.  

Từ khóa: Dendrobium officinale Kimura et Migo, -NAA, BAP, RE, than hoạt tính.  

In vitro Micropropagation of Dendrobium officinale Kimura et Migo 

ABSTRACT 

Dendrobium officinale Kimura et Migo of the genus Dendrobium is a rare and endangered orchid species.  

In vitro micropropagation was carried out for preserving and developing this precious orchid genetic resource. All 

experiments were arranged in a randomized complete design (RCD) with three replicates. The results showed that 

the fruit as initial material source produced 100% survival of explants, generating  protocorn and shoots and superior 

to the initial material source of using buds (rate of survived explants was only 2-3%).  The addition of coconut water 

to the culture medium did not have a clear effect on the morphogenensis of Dendrobium officinale.  The MS medium 

was the most suitable for  rapid multiplication of orchid shoot clusters (2.56 protocorn/8 weeks). Adding growth 

regulator -NAA at a concentration of 1ppm or BAP at a concentration of 3ppm to the basal medium produced the 

largest number of shoots (45 protocorn/8 weeks) and high shoot multiplication coefficient (2.61 protocorn/8 weeks). 

For in vitro growth of orchid shoots, RE mineral culture medium supplemented with 0.1% activated charcoal was 

optimal for plantlet regeneration. 

Keywords: Dendrobium officinale Kimura et Migo, in vitro propagation -NAA, BAP, RE, activated charcoal.   

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hoàng thâo là mût trong nhąng chi lĉn nhçt 

cþa cþa hõ Lan (Orchidaceae). Ở Việt Nam hiện 

biết 107 loài và 1 thă thuûc chi Hoàng thâo, 

phân bø chþ yếu Ċ vùng núi tĂ Bíc vào Nam và 

trên mût sø đâo ven biển (Đào Thð Thanh Vân & 

Đðng Thð Tø Nga, 2008). Tuy nhiên, trong quá 

trình phát triển kinh tế xã hûi, do nhąng 

nguyên nhân khác nhau, nhiều loài Hoàng thâo 

Ċ nāĉc ta đã bð tuyệt chþng hoðc đe doä tuyệt 

chþng. Vì vêy, mût sø loài lan thuûc chi Hoàng 

thâo đã đāČc đāa vào danh mĀc Đó cþa “Sách đó 

Việt Nam”. Trong đò, lan Thäch hûc tía 

(Dendrobium officinale Kimura et Migo) là loài 

lan quý hiếm thuûc chi Hoàng thâo, đðc hąu cþa 

vüng Nam và Đöng Nam Á. Ngoài giá trð thèm 

mỹ, thân và hoa Dendrobium officinale Kimura 
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et Migo có nhiều hoät chçt có hoät tính sinh hõc 

quý, đāČc sĄ dĀng làm thuøc trong đöng y và y 

hõc Trung Quøc (Đú Tçt LČi, 2003). Nhiều 

nghiên cău hiện đäi cÿng đã cho thçy các hoät 

chçt chăa trong lá và thân lan Thäch hûc có tác 

dĀng tích cĆc đến việc điều trð mût sø loäi bệnh 

ung thā (Chu & cs., 2014; Xiao & cs., 2011). Do 

đò, nhu cæu tiêu thĀ lan Thäch hûc trên thð 

trāĈng là rçt lĉn và là nguyên nhân khiến 

chýng đang bð khai thác cän kiệt ngoài tĆ nhiên. 

Mðc dü điều kiện tĆ nhiên cþa Việt Nam rçt 

phù hČp vĉi sinh trāĊng cþa lan Thäch hûc, 

nhāng do tác đûng cþa quá trình đö thð hoá 

nông thôn và miền núi, sinh cânh tĆ nhiên cþa 

lan Thäch hûc đã mçt đi nhiều làm cho sĆ sinh 

trāĊng, sinh sân ngoài tĆ nhiên cþa lan 

Dendrobium officinale Kimura et Migo là rçt 

hän chế. Mðc dü đã cò mût sø nghiên cău in vitro 

về giøng lan này nhā cþa Nguyễn Thð Sćn & cs. 

(2012), Vÿ Quøc Luên & cs. (2021), tuy nhiên 

nghiên cău để hoàn thiện quy trình nhân giøng 

in vitro cây lan Thäch hûc tía Dendrobium 

officinale Kimura et Migo phĀc vĀ mĀc đích bâo 

t÷n và phát triển loài lan này là hết săc cæn thiết. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu 

Vêt liệu nghiên cău là ch÷i mæm và quâ lan 

Thäch hûc tía Dendrobium officinale Kimura et 

Migo (quâ 5 tháng tuùi, chín sinh lý có màu 

vàng, sĈ mềm tay). Méu đāČc thu thêp Ċ các 

tînh miền núi Tây Bíc, Việt Nam. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Đánh giá ảnh hưởng của chế độ khử 

trùng, nguồn vật liệu ban đầu, dinh dưỡng 

hữu cơ đến tî lệ sống, nảy mầm của chồi và 

hạt lan 

Thí nghiệm 1: Ảnh hāĊng cþa chế đû khĄ 

trùng quâ đến tỷ lệ søng và phát sinh hình thái. 

Thí nghiệm g÷m 3 công thăc: CT1: C÷n 96; CT2: 

H2O2 2%; CT3: HgCl2 0,1%. Quâ méu đāČc rĄa 

säch bìng nāĉc cçt vô trùng, khĄ trùng 5 phút 

theo các công thăc, sau đò tráng säch läi nhiều 

læn bìng nāĉc cçt vô trùng. Trong tþ cçy vô 

trùng quâ đāČc cít, räch và gieo vào möi trāĈng. 

Thí nghiệm 2: Ảnh hāĊng cþa chế đû khĄ 

trùng ch÷i đến tỷ lệ méu søng. Các ch÷i méu 

đāČc rĄa säch bìng nāĉc cçt vô trùng, ngâm 

trong dung dðch c÷n 70 trong 1 phút r÷i đāČc 

rĄa säch läi bìng nāĉc cçt vö trüng, sau đó 

chuyển sang ngâm læn lāČt trong các dung dðch 

1 và dung dðch 2 theo các công thăc, sau đò đāČc 

cçy vào möi trāĈng nuôi, cĀ thể nhā sau: 

Công thức 
Dung dịch 1 

(ngâm trong 3 phút) 
Dung dịch 2 

(ngâm trong 1 phút) 

CT1 H2O2 2% H2O2 2% 

CT2 H2O2 2% HgCl2 0,1% 

CT3 HgCl2 0,1% HgCl2 0,1% 

Thí nghiệm 3: Ảnh hāĊng cþa nāĉc dĂa 

(nāĉc dĂa) đến khâ nëng phát sinh hình thái 

cþa méu cçy. Thí nghiệm g÷m 5 công thăc: 

CT1: 0% nāĉc dĂa (ĐC); CT2: 5% nāĉc dĂa; 

CT3: 10% nāĉc dĂa; CT4: 25% nāĉc dĂa;  

CT5: 50% nāĉc dĂa 

Các thí nghiệm 1, 2, 3 đāČc bø trí theo khøi 

ngéu nhiên đæy đþ, 3 læn lðp läi, múi læn lðp läi 

trên 30 bình méu. Möi trāĈng nuôi cçy cþa thí 

nghiệm 1, 2, 3 là: MS + 1% sacaroza + 0,6% agar. 

2.2.2. Đánh giá ảnh hưởng của môi trường 

nền và các chất điều tiết sinh trưởng đến 

khả năng nhân nhanh cụm chồi lan in vitro 

Thí nghiệm 4: Ảnh hāĊng cþa các loäi nền 

möi trāĈng nuôi cçy đến khâ nëng nhån nhanh 

cĀm ch÷i lan in vitro. Thí nghiệm g÷m 4 công 

thăc: CT1: Nền MS; CT2: Nền VW, CT3: Nền 

KC; CT4: Nền RE. Các công thăc tāćng ăng vĉi 

tĂng loäi möi trāĈng riêng đều đāČc bù sung 

thêm 1% sacaroza + 0,6% agar. 

Thí nghiệm 5: Ảnh hāĊng cþa n÷ng đû  

-NAA đến khâ nëng nhån nhanh cĀm ch÷i 

lan in vitro. Thí nghiệm g÷m 5 công thăc.  

CT1: 0ppm -NAA (ĐC); CT2: 0,5ppm -NAA; 

CT3: 1,0ppm -NAA; CT4: 2,0ppm -NAA; 

CT5: 4,0ppm -NAA. 

Các công thăc thí nghiệm đều đāČc tiến 

hành trên nền möi trāĈng MS có bù sung 1% 

sacaroza + 0,6% agar và các n÷ng đû -NAA 

tāćng ăng vĉi múi công thăc thí nghiệm. 

Thí nghiệm 6: Ảnh hāĊng cþa n÷ng đû BAP 

đến khâ nëng nhån nhanh cĀm ch÷i lan in vitro. 

Thí nghiệm g÷m 5 công thăc. CT1: 0ppm BAP 
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(ĐC); CT2: 1,0ppm BAP; CT3: 2,0ppm BAP; 

CT4: 3,0ppm BAP; CT5: 4,0ppm BAP. 

Các công thăc thí nghiệm đāČc tiến hành 

trên nền möi trāĈng MS có bù sung 1% sacaroza 

+ 0,6% agar và các n÷ng đû BAP tāćng ăng.  

Các thí nghiệm 4, 5, 6 đāČc tiến hành lðp 

läi 3 læn, múi công thăc cçy 3 bình, múi bình cçy 

3 cĀm ch÷i, múi cĀm ch÷i cò đāĈng kính 10mm 

và chăa 15 ch÷i. 

2.2.3. Đánh giá ảnh hưởng của môi trường 

nền và than hoạt tính đến sinh trưởng của 

chồi lan. 

Thí nghiệm 7: Ảnh hāĊng cþa nền möi trāĈng 

nuôi cçy đến sinh trāĊng cþa ch÷i lan in vitro 

Thí nghiệm g÷m 4 công thăc: CT1: Nền MS; 

CT2: Nền VW, CT3: Nền KC; CT4: Nền RE. 

Trong tĂng công thăc đều đāČc bù sung  

1% sacaroza + 0,6% agar. 

Thí nghiệm 8: Ảnh hāĊng cþa than hoät 

tính(THT) đến khâ nëng ra rễ và sinh trāĊng 

cþa ch÷i lan in vitro 

Thí nghiệm đāČc tiến hành trên nền môi 

trāĈng phù hČp nhçt cþa thí nghiệm 7. Thí 

nghiệm g÷m 5 công thăc: CT1: 0% THT (ĐC); 

CT2: 0,05% THT; CT3: 0,1% THT; CT4: 0,15% 

THT; CT5: 0,2% THT. 

Các thí nghiệm 7, 8 đāČc tiến hành lðp läi 3 

læn, múi công thăc cçy 3 bình, múi bình cçy 3 

ch÷i, múi ch÷i có chiều cao 2,5cm, sø lá là 3 chiếc 

và cüng đāĈng kính thân. 

Tçt câ các thí nghiệm đều đāČc bø trí hoàn 

toàn ngéu nhiên (RCD). 

2.3. Chî tiêu nghiên cứu 

Tỷ lệ méu søng, tỷ lệ méu chết; tỷ lệ phát 

sinh protocorn; tỷ lệ phát sinh ch÷i, hệ sø nhân; 

sø lá/ch÷i; sø rễ/ch÷i; chiều cao cây, chiều dài rễ. 

2.4. Thời gian nghiên cứu 

 TĂ tháng 1/2022 đến tháng 1/2023. 

2.5. Xử lý số liệu 

Sø liệu thu thêp đāČc xĄ lý bìng phæn mềm 

Microsoft Excel và Irristat 5.0. SĆ sai khác giąa 

các giá trð trung bình cþa các thông sø đāČc 

đánh giá theo phån tích phāćng sai (ANOVA), 

so sánh giąa các cðp trung bình theo tiêu  

chuèn LSD0,05. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của chế độ khử trùng, 

nguồn vật liệu ban đầu và dinh dưỡng hữu 

cơ đến phát sinh hình thái mẫu lan 

Dendrobium officinale Kimura et Migo 

3.1.1. Ảnh hưởng của chế độ khử trùng và 

nguồn vật liệu ban đầu 

Täo ngu÷n vêt liệu ban đæu là khâu quan 

trõng quyết đðnh sĆ thành công trong việc nuôi 

cçy mô. Vêt liệu khĊi đæu phâi đāČc khĄ trùng 

để đâm bâo sân phèm trong nuôi cçy mô là säch 

bệnh và có khâ nëng phát sinh hình thái.  

Các thí nghiệm khĄ trùng quâ lan (Bâng 1, 

Hình 1) đều cho kết quâ tøi āu, tỷ lệ méu søng, 

vö trüng đät 100% và tỷ lệ méu søng phát sinh 

protocorn, ch÷i đät 100%. Sau 6 tuæn theo dõi 

méu cçy Ċ các công thăc thí nghiệm đều hình 

thành các ch÷i cò màu xanh tāćng đāćng nhau. 

Nhā vêy, câ 3 công thăc thí nghiệm đều cho kết 

quâ tøi āu nhā nhau nhāng xòt về mðt hiệu quâ 

thì công thăc khĄ trùng 1 (Nhúng quâ trong c÷n 

96 r÷i hć đøt trên ngõn lĄa đñn c÷n) có nhiều āu 

điểm hćn câ vì hiệu quâ cao nhçt, dễ thĆc hiện, ít 

tøn kém hóa chçt và hóa chçt sĄ dĀng không ânh 

hāĊng đûc häi đến săc khóe con ngāĈi. 

Đánh giá hiệu quâ khĄ trùng ngu÷n vêt liệu 

ch÷i lan có nhiều ý nghïa bĊi ngu÷n vêt liệu này 

cò āu điểm là gią đāČc hoàn toàn đðc tính di 

truyền cþa cây mẹ. Tuy nhiên, thí nghiệm nghiên 

cău chế đû khĄ trùng ch÷i đøi vĉi loài lan 

Dendrobium officinale Kimura et Migo tiến hành 

đã khöng cho kết quâ khâ quan (Bâng 2).  

Ở giai đoän đæu, công thăc 1 (khĄ trùng 2 

læn bìng dung dðch H2O2 2%) cho kết quâ tøt 

hćn so vĉi các công thăc còn läi (tỷ lệ méu chết 

chî có 24,56%), tuy nhiên Ċ giai đoän sau tỷ lệ 

méu nhiễm khuèn läi rçt cao (72,30%) và sau 6 

tuæn thí nghiệm tỷ lệ méu søng Ċ các công thăc 

thí nghiệm cÿng chî đät tĂ 2%-3,5%. 
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 Bâng 1. Ảnh hưởng của chế độ khử trùng quâ đến tỷ lệ mẫu sống  

và hình thái mẫu lan Dendrobium officinale Kimura et Migo (sau 6 tuæn) 

Công thức 
Tỷ lệ mẫu sống, vô trùng  

(%) 
Tỷ lệ mẫu sống  

có phát sinh protocorn, chồi (%) 
Hình thái mẫu 

CT1 100 100 Xanh 

CT2 100 100 Xanh 

CT3 100 100 Xanh 

Ghi chú: CT1: Cồn 96; CT2: H2O2 2%; CT3: HgCl2 0,1%. 

 

Hình 1. Thí nghiệm vào mẫu gieo hạt lan 

Bâng 2. Ảnh hưởng của chế độ khử trùng chồi  

đến tỷ lệ mẫu sống lan Dendrobium officinale Kimura et Migo (sau 6 tuæn) 

Công thức 
Tỷ lệ mẫu chết 

(%) 
Tỷ lệ mẫu nhiễm 

(%) 
Tỷ lệ mẫu sống,  

vô trùng (%) 

CT1 24,56 72,30 3,14 

CT2 57,42 40,56 2,02 

CT3 40,02 56,50 3,48 

Ghi chú: CT1: H2O2 2% (3 phút) và H2O2 2% (1 phút); CT2: H2O2 2% (3 phút) và HgCl2 0,1% (1 phút); 

CT3: HgCl2 0,1% (3 phút) và HgCl2 0,1% (1 phút) 

Nhā vêy, phāćng pháp khĄ trùng méu tĂ 

ch÷i lan Dendrobium officinale Kimura et Migo 

là không khâ thi vì cæn nhiều công săc, hóa chçt 

cÿng nhā ngu÷n vêt liệu ban đæu trong khi đò 

ngu÷n méu thu läi đāČc rçt ít. ThĆc tế cho thçy, 

phong lan rĂng nói chung và loài lan 

Dendrobium officinale Kimura et Migo nói riêng 

søng Ċ nhąng nći èm thçp, là nći èn náu cþa rçt 

nhiều loài vi sinh vêt gây häi, nhąng loäi vi sinh 

vêt này søng cûng sinh trên cåy lan. Do đò, khi 

tách ch÷i lan để đāa vào nuöi cçy, các vi sinh 

vêt này sẽ dễ dàng xâm nhêp vào vết cít. Việc 

khĄ trùng méu phâi đâm bâo các tiêu chí loäi bó 

tçt câ các vi sinh vêt gây häi đ÷ng thĈi vén phâi 

đâm bâo săc søng cho méu đāa vào nuöi cçy. 

Điều này là hết săc khò khën bĊi nếu tiến hành 

khĄ trùng nhiều læn hoðc sĄ dĀng các loäi hóa 

chçt đðc hiệu, méu cçy sẽ bð tùn thāćng về sinh 

lý hoðc chết. Kết quâ tĂ hai thí nghiệm trên cho 

thçy, đøi vĉi nhân giøng in vitro lan Thäch hûc 

tía (Dendrobium officinale Kimura et Migo) thì 

ngu÷n vêt liệu đāa vào nuöi cçy tøt nhçt là quâ 

lan và chế đû khĄ trùng tøi āu là nhýng quâ 

trong c÷n 96 r÷i hć trên ngõn lĄa đñn c÷n. Kết 

quâ nghiên cău này tāćng tĆ các công trình 

công bø trāĉc đò về chế đû khĄ trùng méu quâ 

cþa các giøng lan nhā cþa Vÿ Ngõc Lan & 

Nguyễn Thð Lý Anh (2013) đøi vĉi lan Thäch 
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hûc, Hoàng Thð Giang & cs. (2010) trên giøng 

lan Hài hìng, Nguyễn Thð Sćn & cs. (2012) trên 

giøng lan Hoàng thâo Long nhãn, hay nhā cþa 

Nguyễn Vën Việt (2017) trên giøng lan Hoàng 

thâo kèn. 

3.1.2. Ảnh hưởng của nước dừa đến  

khả năng phát sinh hình thái khi nuôi cấy 

khởi động 

Nhiều nghiên cău cho thçy nāĉc dĂa là 

ngu÷n dinh dāċng phong phú, sïn có, hú trČ 

hiệu quâ cho nuôi cçy in vitro. Kết quâ thí 

nghiệm ânh hāĊng cþa lāČng nāĉc dĂa tĉi phát 

sinh hình thái cþa lan Dendrobium officinale 

Kimura et Migo (Bâng 3.) cho thçy, Ċ tçt câ các 

công thăc thí nghiệm có bù sung các n÷ng đû 

nāĉc dĂa đều phát sinh hình thái ch÷i nhāng đa 

sø méu nhó có màu xanh trĂ công thăc 1 (xanh 

nhät). Công thăc 4 khi bù sung thêm 25% nāĉc 

dĂa cho chçt lāČng ch÷i mêp hćn các cöng thăc 

thí nghiệm còn läi (Bâng 3). Mðc dù vêy, xét về 

hiệu quâ kinh tế thì läi không cò ý nghïa do 

phâi sĄ dĀng nāĉc dĂa Ċ n÷ng đû quá cao, tuy 

măc đû ch÷i có mêp hćn so vĉi các công thăc 

khác. Kết quâ nghiên cău này có chút sai khác 

so vĉi công bø cþa Nguyễn Vën Việt (2017) (chî 

sĄ dĀng möi trāĈng Knops) đøi vĉi cây lan 

Hoàng thâo kèn, cþa Lee & cs. (2010) (sĄ dĀng 

möi trāĈng 1/4MS có bù sung 30 g/l dðch chiết 

khoai tây và 30 g/l dðch chiết chuøi hoðc  

100 ml/l nāĉc dĂa) cho cây lan H÷ điệp, nhāng 

tāćng tĆ nhā nghiên cău cþa Vÿ  Ngõc Lan 

(2012) (câm ăng phát sinh hình thái ch÷i vĉi 

n÷ng đû nāĉc dĂa 100 ml/l trên nền möi trāĈng 

MS) cho hai loài lan Dendrobium Nobile Lind., 

Dendrobium Chrysanthum Lind. 

3.2. Ảnh hưĊng của môi trường nền và các 

chất điều tiết sinh trưởng tới khâ năng 

nhân nhanh cụm chồi lan Dendrobium 

officinale Kimura et Migo 

3.2.1. Ảnh hưởng của môi trường nền tới 

khả năng nhân nhanh cụm chồi lan 

Dendrobium officinale Kimura et Migo 

Hiện nay có rçt nhiều nền möi trāĈng nuôi 

cçy khác nhau đã đāČc nghiên cău, thĆc nghiệm 

và ăng dĀng trong công nghệ nuôi cçy mô tế 

bào. Nhąng nền möi trāĈng cć bân này có thể 

đāČc kết hČp bù sung thêm mût hay nhiều yếu 

tø dinh dāċng khác nhìm täo ra möi trāĈng tøi 

āu cho tĂng giai đoän trong nuôi cçy in vitro và 

cho tĂng loäi cây tr÷ng khác nhau. Khâ nëng 

nhân nhanh cĀm ch÷i lan Dendrobium officinale 

Kimura et Migo đã đāČc thĆc hiện trên 4 nền 

möi trāĈng phù biến hiện nay: MS, VW, KC và 

RE. Kết quâ bâng 4 và hình 2 cho thçy, ch÷i 

đāČc nuôi cçy trên nền möi trāĈng MS và KC 

sau 8 tuæn đều cho ra nhąng ch÷i mĉi có thân 

mêp hćn so vĉi nền möi trāĈng VW và RE. Tuy 

nhiên, công thăc thí nghiệm sĄ dĀng nền môi 

trāĈng MS cho sø ch÷i cao gçp 1,18 læn công 

thăc nền RE vĉi sĆ sai khác là cò ý nghïa thøng 

kê Ċ măc đû tin cêy 95% và có hệ sø nhân ch÷i 

cao nhçt (2,56) (Bâng 4, Hình 2). Nền môi 

trāĈng MS bù sung 1% sacaroza + 0,6% agar là 

phù hČp cho quá trình tëng nhanh về sø lāČng 

ch÷i trong nuôi cçy nhân nhanh cĀm ch÷i cþa 

giøng lan Dendrobium officinale Kimura et 

Migo. Kết quâ này cÿng tāćng đ÷ng vĉi kết quâ 

nghiên cău cþa Nguyễn Thð Sćn & cs. (2012) 

trên giøng lan Hoàng thâo Long nhãn, cþa Vÿ 

Ngõc Lan & Nguyễn Thð Lý Anh (2013) và công 

bø cþa Phäm Vën Lûc & Lê Thð Hoài Thāćng 

(2016) trên giøng lan Hoàng thâo kèn. 

3.2.2. Ảnh hưởng của chất điều tiết sinh 

trưởng đến khả năng nhân nhanh cụm chồi 

Khi nuôi cçy in vitro, ngoài việc phâi cung 

cçp các chçt đa lāČng, vi lāČng, vitamin cho mô 

thĆc vêt, cæn bù sung các chçt điều tiết sinh 

trāĊng ngoäi sinh vào môi trāĈng nuôi cçy, giúp 

điều khiển quá trình sinh trāĊng phát triển 

theo mong muøn. Đánh giá ânh hāĊng cþa các 

chçt điều tiết sinh trāĊng -NAA và BAP trong 

quá trình nhân nhanh cĀm ch÷i lan 

Dendrobium officinale Kimura et Migo, kết quâ 

đāČc trình bày Ċ bâng 5 và bâng 6. 

Các công thăc có bù sung -NAA đều cho sø 

ch÷i/cĀm cao so vĉi công thăc ĐC, sĆ sai khác là 

có ý nghïa thøng kê Ċ măc 95%. Tuy nhiên, khi 

hàm lāČng -NAA bù sung vào möi trāĈng cao 

hćn 1ppm thì sø ch÷i/cĀm läi giâm dæn. Nhā 

vêy, việc bù sung thêm 1ppm -NAA vào môi 

trāĈng nuôi cçy nhân nhanh cĀm ch÷i lan 

Dendrobium officinale Kimura et Migo là hiệu 

quâ, phù hČp. 
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Bâng 3. Ảnh hưởng của nước dừa  

đến khâ năng phát sinh hình thái lan Dendrobium officinale Kimura et Migo (sau 6 tuæn) 

Công thức Nước dừa Tỷ lệ tạo chồi (%) Tỷ lệ tạo protocorm (%) Hình thái mẫu 

CT1 0% nước dừa 80 20 Xanh nhạt, nhỏ 

CT2 5% nước dừa 100 0 Xanh, nhỏ 

CT3 10% nước dừa 100 0 Xanh, nhỏ 

CT4 25% nước dừa 100 0 Xanh, mập 

CT5 50% nước dừa 100 0 Xanh, nhỏ 

Bâng 4. Ảnh hưởng của nền môi trường nuôi cấy  

đến khâ năng nhân nhanh cụm chồi lan Dendrobium officinale Kimura et Migo 

 (sau 8 tuæn nuôi cçy) 

Công thức Nền môi trường 
Số chồi/cụm 

Hệ số nhân 
Hình thái  
cụm chồi Sau 2 tuần Sau 4 tuần Sau 6 tuần Sau 8 tuần 

CT1 MS 17,75 21,75 34,15 45,40
a
 2,56 XV, thân TB 

CT2 VW 16, 67 19,72 30,25 40,55
b
 2,43 XV, thân mảnh 

CT3 KC 16,86 20,03 30,75 41,05
b
 2,43 XV, thân TB 

CT4 RE 16,37 19,67 28,09 38,38
b
 2,34 XV, thân mảnh 

 LSD0,05    3,82   

 CV (%)    4,9   

Ghi chú: XV: Xanh vàng, TB: Trung bình.   

 

Hình 2. Cụm chồi lan ở các nền môi trường khác nhau (sau 8 tuæn nuôi cçy) 

Bâng 5. Ảnh hưởng của nồng độ -NAA 

 đến khâ năng nhân nhanh cụm chồi lan Dendrobium officinale Kimura et Migo 

(sau 8 tuæn nuôi cçy) 

Công 
thức 

Nồng độ -NAA 
(ppm) 

Số chồi/cụm Hệ số  
nhân chồi 

Hình thái mẫu 
Sau 2 tuần Sau 4 tuần Sau 6 tuần Sau 8 tuần 

CT1 0 (ĐC) 15,55 18,23 24,25 33,69
b
 2,17 XV, thân mảnh 

CT2 0,5 17,83 21,33 31,16 43,16
a
 2,42 XV, thân TB 

CT3 1 18,23 22,57 32,23 45,53
a
 2,50 XV, thân TB 

CT4 2 18,03 22,30 31,67 44,30
a
 2,46 XV, thân TB 

CT5 4 18,43 20,43 28,43 42,43
a
 2,30 XN, thân TB 

 LSD0,05    3,66   

 CV%    5,0   

Ghi chú: XV: Xanh vàng, XN: Xanh nhạt, TB: Trung bình. 
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Bâng 6. Ảnh hưởng các nồng độ BAP  

đến khâ năng nhân nhanh cụm chồi lan Dendrobium officinale Kimura et Migo 

Công 
thức 

Nồng độ BAP 
(ppm) 

Số chồi/cụm Hệ số  
nhân chồi 

Hình thái mẫu 
Sau 2 tuần Sau 4 tuần Sau 6 tuần Sau 8 tuần 

CT1 0 ĐC) 16,23 18,23 26,57 34,57
bc

 2,13 XN, thân mảnh 

CT2 1 16,17 18,57 25,80 35,53
b
 2,20 XN, thân mảnh 

CT3 2 15,13 17,13 24,13 32,07
c
 2,12 XV, thân mảnh 

CT4 (3 17,33 22,33 33,17 45,16
a
 2,61 XV, thân TB 

CT5 4 15,43 17,61 23,48 32,25
c
 2,09 XV, thân TB 

 LSD0,05    2,96   

 CV    4,9   

Ghi chú: XN: Xanh nhạt, XV: Xanh vàng, TB: Trung bình. 

Bù sung BAP vĉi n÷ng đû 3ppm vào môi 

trāĈng nền (CT3) có ânh hāĊng tích cĆc nhçt tĉi 

quá trình nhân nhanh ch÷i lan Dendrobium 

officinale Kimura et Migo, cho sø ch÷i/cĀm cao 

nhçt Ċ các tuæn theo dôi, đðc biệt là tuæn 8 vĉi hệ 

sø nhân là 2,61 ch÷i/cĀm. Công thăc 3ppm BAP 

có sø ch÷i trên cĀm lĉn hćn hîn và sai khác có ý 

nghïa thøng kê so vĉi tçt câ các công thăc còn läi 

Ċ măc 95%. N÷ng đû 1ppm -NAA hoðc 3ppm 

BAP Ċ đåy đāČc sĄ dĀng cho câm ăng täo ch÷i Ċ 

lan Dendrobium officinale Kimura et Migo cao 

hćn và cò sai khác so vĉi các cöng trình đã cöng 

bø trāĉc đò cþa Nguyễn Vën Việt (2017) (n÷ng đû 

BAP cho câm ăng täo đa ch÷i là 0,8ppm) trên đøi 

tāČng lan Hoàng thâo kèn và cþa Hoàng Thð 

Giang & cs. (2010) trên giøng lan Hài Hìng (chî 

sĄ dĀng nền möi trāĈng RE có bù sung 150ml 

nāĉc dĂa, 100 g/l chuøi cho câm ăng täo ch÷i và 

bù sung 0,4-0,6ppm α-NAA vào möi trāĈng cho 

khâ nëng ra rễ tøt nhçt). Kết quâ cÿng tāćng 

đ÷ng vĉi nghiên cău cþa Devi & cs. (2013) trên 

loài Quế lan hāćng (Aerides odorata Lour.). 

3.3. Ảnh hưởng của nền môi trường và than 

hoạt tính đến sinh trưởng của chồi lan 

Dendrobium officinale Kimura et Migo 

3.3.1. Ảnh hưởng của nền môi trường nuôi 

cấy đến sinh trưởng của chồi lan in vitro 

Kết quâ cho thçy CT4 (sĄ dĀng nền môi 

trāĈng RE) có chiều cao cây, sø lá, sø rễ là cao 

nhçt (chiều cao trung bình đät 5,28 cm/cây, sø lá 

trung bình đät 4,34 lá/cây, sø rễ trung bình đät 

4,89 rễ/cây). SĆ khác biệt về các thông sø tëng 

trāĊng rễ trong CT4 là cò ý nghïa thøng kê khi 

so vĉi các công thăc khác và công thăc đøi chăng 

chî trĂ sø lá/cây (Bâng 7, Hình 3). Nhā vêy, nền 

möi trāĈng nuôi cçy phù hČp nhçt cho sinh 

trāĊng cþa ch÷i lan Dendrobium officinale 

Kimura et Migo in vitro là nền khoáng RE. Kết 

quâ nghiên cău này tāćng tĆ nhā cöng bø trāĉc 

đò cþa Hoàng Thð Giang & cs. (2010) trên đøi 

tāČng lan Hài Hìng và Nguyễn Thð Sćn & cs. 

(2012) đøi vĉi méu lan Hoàng thâo Long nhãn. 

3.3.2. Ảnh hưởng của than hoạt tính đến 

khả năng ra rễ và sinh trưởng của cây lan 

Dendrobium officinale Kimura et Migo 

Than hoät tính (THT) đòng vai trñ nhā là 

chçt điều phøi và thāĈng đāČc bù sung vào môi 

trāĈng Ċ giai đoän täo cây hoàn chînh trong quá 

trình nuôi cçy in vitro. THT có khâ nëng hçp 

thĀ bĉt mût sø chçt không có lČi cho sĆ phát 

triển cþa cåy nhā các chçt đāČc sân sinh ra 

trong quá trình khĄ trùng hoðc do chính cây 

tr÷ng tiết ra. Đöi khi THT cÿng đòng vai trñ 

nhā chçt điều tiết sinh trāĊng (Pan & Staden, 

1998; Eymar & cs., 2000). Khi bù sung THT vào 

möi trāĈng nuôi cçy vĉi n÷ng đû 0,1-0,3% có tác 

dĀng loäi trĂ sĆ hòa nåu đøi vĉi các loài phong 

lan Phalenopsis, Cattleya và Aerides. Bên cänh 

đò, THT đāČc bù sung vào möi trāĈng có lČi cho 

việc hình thành rễ cþa cây do hän chế măc đû 

chiếu sáng Ċ phæn rễ (giúp cây thể hiện rô đāČc 

tính hāĉng đða) hoðc hçp thĀ bĉt các chçt ăc chế 

sĆ ra rễ có trong quá trình nuôi cçy mô tế bào. 
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Bâng 7. Ảnh hưởng của nền môi trường nuôi cấy đến sinh trưởng  

của chồi lan Dendrobium officinale Kimura et Migo (sau 8 tuæn nuôi cçy) 

Công thức Môi trường Chiều cao (cm) Số lá/chồi Số rễ/chồi 

CT1 MS (ĐC) 4,07
b
 4,16

a
 4,29

b
 

CT2 VW 3,07
d
 3,59

b
 4,56

ab
 

CT3 KC 3,27
c
 3,86

b
 4,37

b
 

CT4 RE 5,28
a
 4,34

a
 4,89

a
 

 LSD0,05 0,29 0,28 0,39 

 CV% 4,2 3,8 3,9 

 

Hình 3. Rễ của chồi lan ở các nền môi trường khác nhau (sau 8 tuæn nuôi cçy) 

 Bâng 8. Ảnh hưởng của than hoạt tính đến khâ năng ra rễ  

và sinh trưởng của chồi lan Dendrobium officinale Kimura et Migo (sau 30 ngày nuôi cçy) 

Công 
thức 

Hàm lượng 
than hoạt tính (%) 

Tỷ lệ tạo rễ (%) 
Số rễ/chồi 

Chiều dài rễ  
(cm) 

Chiều cao cây 
(cm) Sau 10 ngày Sau 20 ngày Sau 30 ngày 

CT1 0 0 8,89 80,00 0,80
e
 1,37

d
 4,54

b
 

CT2 0,05 0 15,56 100,00 1,64
d
 2,64

c
 4,61

b
 

CT3 0,1 0 45,58 100,00 3,26
a
 2,83

c
 4,98

a
 

CT4 0,15 0 57,78 100,00 1,93
c
 3,30

b
 4,46

b
 

CT5 0,20 0 66,67 100,00 2,13
b
 3,65

a
 4,01

c
 

 LSD0,05    0,1 0,22 0,33 

 CV%    3,2 4,5 4,1 

 

Sau 30 ngày, kết quâ nghiên cău cho thçy, 

khi bù sung THT vào môi trāĈng nuôi cçy RE cho 

100% các méu cçy đều hình thành rễ trong khi đò 

không bù sung THT chî có 80% sø méu cçy hình 

thành rễ. Mðt khác, trong sø các công thăc có bù 

sung THT thì CT3 (bù sung 0,1% THT) cho sø 

lāČng rễ sau 30 ngày nuôi cçy nhiều nhçt (3,26 

rễ), nhiều hćn cò ý nghïa thøng kê Ċ măc 95% so 

vĉi các công thăc khác, đ÷ng thĈi cåy cÿng đät 

chiều cao lĉn nhçt. Các công thăc bù sung 0,15 và 

0,20% THT tuy hình thành các rễ dài song sø 

lāČng rễ ít (chî đāČc 1,93 và 2,13 rễ), cây thçp 

(Bâng  8). Điều này có thể do THT đã hçp phĀ 

mût sø chçt điều tiết sinh trāĊng, dinh dāċng dā 

thĂa không cæn thiết đã khiến cây phát triển 

chêm (Pan & Staden, 1998). Kết quâ này hoàn 

toàn trùng khĉp vĉi nghiên cău trāĉc đåy cþa 

Nguyễn Thð Sćn & cs. (2012), tāćng tĆ nhā kết 

quâ công bø cþa Hoàng Thð Giang & cs. (2010) và 

nghiên cău về dðch chiết hąu cć trên lan Hoàng 

thâo kèn cþa Đðng Thð Thanh Tâm & cs. (2021). 

Nhā vêy bù sung vào möi trāĈng nuôi cçy 0,1% 

THT là tøi āu cho täo cây lan Dendrobium 

officinale Kimura et Migo hoàn chînh. 

4. KẾT LUẬN 

Ngu÷n vêt liệu ban đæu là quâ lan cò āu thế 

hćn so vĉi ch÷i lan, täo đāČc 100% méu søng 

phát sinh ch÷i, trong khi tỷ lệ méu søng tĂ vêt 
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liệu ch÷i chî khoâng 2-3%. Việc bù sung thêm 

nāĉc dĂa vào möi trāĈng nuôi cçy cho quá trình 

phát sinh hình thái lan Dendrobium officinale 

Kimura et Migo không mang läi hiệu quâ rõ rệt 

so vĉi đøi chăng.  

Möi trāĈng MS là phù hČp nhçt cho quá 

trình nuôi cçy nhân nhanh cĀm ch÷i lan 

Dendrobium officinale Kimura et Migo.  

Bù sung chçt điều tiết sinh trāĊng -NAA 

n÷ng đû 1ppm vào möi trāĈng nền MS cho sø 

ch÷i lĉn nhçt (45,53 ch÷i/cĀm) và hệ sø nhân  

đät 2,5 ch÷i/8 tuæn; BAP Ċ n÷ng đû 3ppm vào 

möi trāĈng nền MS cho sø ch÷i lĉn nhçt  

(45,16 ch÷i/cĀm ch÷i) và hệ sø nhân cao nhçt 

(2,61 ch÷i/8 tuæn). 

Nền khoáng RE là nền möi trāĈng nuôi cçy 

phù hČp nhçt cho sinh trāĊng cþa ch÷i lan 

Dendrobium officinale Kimura et Migo in vitro 

sau 30 ngày. N÷ng đû 0,1% than hoät tính là tøi 

āu cho quá trình täo cây hoàn chînh.  
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